
Biểu 03e

1 Mai Thị Dân
Nhân viên 

Văn thư
Tiểu học Lê Lợi

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 6 2.86 01/05/2022 7 3.06 01/01/2024 4

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

2 Phạm Thị Hiển Giáo viên
Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 1 4.00 01/07/2021 2 4.34 01/01/2024 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

3 Ngô Lan Anh
Phó Hiệu 

trưởng

Tiểu học Văn 

Khê

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 5 5.36 01/01/2022 6 5.7 01/01/2024 12

Bằng khen Thành phố 

năm 2023

3843/QĐ-UBND ngày 

31/7/2023 của Chủ 

tịch UBND Thành 

phố Hà Nội

4 Tống Thị Hương
Nhân viên 

Văn thư

Tiểu học 

Nguyễn Du

Văn thư viên 

trung cấp
V.02.008 5 2.66 01/05/2022 6 2.86 01/01/2024 4

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2021-2022

3569/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

5 Khuất Thị Thu Thùy
Nhân viên 

Thư viện

Tiểu học 

Nguyễn Du

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 6 2.86 01/05/2022 7 3.06 01/01/2024 4

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

6 Đào Thị Mai Giáo viên
Tiểu học 

Nguyễn Du

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 2 4.34 01/07/2021 3 4.68 01/01/2024 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở 

năm học 2020-2021

4737/QĐ-UBND ngày 

04/10/2021 của 

UBND quận Hà Đông

7 Đỗ Thu Thủy
Nhân viên 

Văn thư

Tiểu học Trần 

Đăng Ninh

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 5 2.66 01/06/2022 6 2.86 01/02/2024 4

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

8 Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên
Tiểu học Đồng 

Mai I

Giáo viên Tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 3 2.26 01/06/2022 4 2.46 01/02/2024 4

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

9 Lê Thị Hiền
Nhân viên 

Thư viện

Tiểu học Vạn 

Phúc

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07 6 2.86 01/6/2022 7 3.06 01/02/2024 4

CSTĐ cơ sở năm học 

2019-2020

2596/QĐ-UBND ngày 

11/8/2020 của UBND 

quận Hà Đông

10 Ngô Huyền Quyên Giáo viên
Tiểu học Mậu 

Lương

Giáo viên Tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 7 3.06 01/06/2022 8 3.26 01/02/2024 4

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2021-2022

27/QĐ-UBND ngày 

28/06/2022 của 

UBND huyện Ứng 

Hòa

11 Phan Thanh Vân Giáo viên
Tiểu học Văn 

Khê

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 4 5.02 01/9/2021 5 5.36 01/3/2024 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

DANH SÁCH KHỐI TIỂU HỌC ĐỦ ĐIỀU KIỆN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỢT 1 NĂM 2024

Số 

tháng 

đề 

nghị 

nâng 

sớm

Số 

TT
Họ và tên

Chức vụ, 

chức danh 
Đơn vị công tác

Tên ngạch lương 

hiện hưởng
Phụ cấp 

thâm 

niên vượt 

khung

Mốc tính 

nâng lương 

lần sau 

Bậc 

lương
Hệ số

Mã ngạch

Lương hiện lĩnh Đề nghị nâng lương trước hạn 

Phụ cấp 

thâm niên 

vượt 

khung

Mốc tính 

nâng lương 

lần sau 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày      /      /2024 của UBND quận)

Quyết định khen 

thưởng của cơ quan 

có thẩm quyền

Thành tích đạt được
Bậc 

lương
Hệ số



Số 

tháng 

đề 

nghị 

nâng 

sớm

Số 

TT
Họ và tên

Chức vụ, 

chức danh 
Đơn vị công tác

Tên ngạch lương 

hiện hưởng
Phụ cấp 

thâm 

niên vượt 

khung

Mốc tính 

nâng lương 

lần sau 

Bậc 

lương
Hệ số

Mã ngạch

Lương hiện lĩnh Đề nghị nâng lương trước hạn 

Phụ cấp 

thâm niên 

vượt 

khung

Mốc tính 

nâng lương 

lần sau 

Quyết định khen 

thưởng của cơ quan 

có thẩm quyền

Thành tích đạt được
Bậc 

lương
Hệ số

12 Lê Thị Oanh
Nhân viên 

Văn thư

Tiểu học An 

Hưng

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 8 3.26 01/07/2022 9 3.46 01/03/2024 4

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

13 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Giáo viên
Tiểu học Kiến 

Hưng

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 2 4.34 01/09/2021 3 4.68 01/03/2024 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở 

năm học 2020-2021

4737/QĐ-UBND ngày 

04/10/2021 của 

UBND quận Hà Đông

14 Lê Thị Huệ Giáo viên
Tiểu học Kiến 

Hưng

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 1 4.00 01/09/2021 2 4.34 01/03/2024 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

15 Kiều Thị Lý Giáo viên
Tiểu học Lê Quý 

Đôn

Giáo viên Tiểu 

học hạng IV
V 07.03.09 2 2.06 15/07/2022 3 2.26 15/03/2024 4

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

16 Vũ Thị Bích Hường
Phó Hiệu 

trưởng
Tiểu học Lê Lợi

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 5 5.36 01/03/2022 6 5.7 01/03/2024 12

Bằng khen của Bộ Giáo 

dục và đào tạo năm học 

2021-2022

2715/QĐ-BGDĐT 

ngày 21/9/2022 của 

Bộ Giáo dục và đào 

tạo

17 Cao Thị Hoàn Giáo viên
Tiểu học Vạn 

Phúc

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 5 3.66 01/9/2021 6 3.99 01/03/2024 4

CSTĐ cơ sở năm học 

2019-2020

2596/QĐ-UBND ngày 

11/8/2020 của UBND 

quận Hà Đông

18 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên
Tiểu học 

Nguyễn Du

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 2 4.34 01/9/2021 3 4.68 01/3/2024 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2018-2019

2239/QĐ-UBND ngày 

04/6/2019 của UBND 

quận Hà Đông

19 Trần Thị Thanh Hương Giáo viên
Tiểu học An 

Hưng

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 4 5.02 01/10/2021 5 5.36 01/04/2024 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở 

năm học 2020-2021

4737/QĐ-UBND ngày 

04/10/2021 của 

UBND quận Hà Đông

20 Lê Thị Hương Giáo viên
Tiểu học Kiến 

Hưng

Giáo viên Tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 2 2.06 01/08/2022 3 2.26 01/4/2024 4

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

21 Nguyễn Thu Hương Giáo viên
Tiểu học Vạn 

Bảo

Giáo viên Tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 2 2.06 01/08/2022 3 2.26 01/04/2024 4

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

22 Nguyễn Thị Hường Giáo viên
Tiểu học Đồng 

Mai I

Giáo viên Tiểu 

học hạng IV
V.07.03.09 3 2.26 01/08/2022 4 2.46 01/04/2024 4

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

23 Ngô Thị Thao
Nhân viên 

Văn thư

Tiểu học Trần 

Phú

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 6 2.86 01/08/2022 7 3.06 01/04/2024 4

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông



Số 

tháng 

đề 

nghị 

nâng 

sớm

Số 

TT
Họ và tên

Chức vụ, 

chức danh 
Đơn vị công tác

Tên ngạch lương 

hiện hưởng
Phụ cấp 

thâm 

niên vượt 

khung

Mốc tính 

nâng lương 

lần sau 

Bậc 

lương
Hệ số

Mã ngạch

Lương hiện lĩnh Đề nghị nâng lương trước hạn 

Phụ cấp 

thâm niên 

vượt 

khung

Mốc tính 

nâng lương 

lần sau 

Quyết định khen 

thưởng của cơ quan 

có thẩm quyền

Thành tích đạt được
Bậc 

lương
Hệ số

24 Nguyễn Thị Doan Giáo viên
Tiểu học Lê Quý 

Đôn

Giáo viên Tiểu 

học hạng IV
V 07.03.09 2 2.06 01/08/2022 3 2.26 01/4/2024 4

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2021-2022

3569/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

25 Nguyễn Thị Dung Giáo viên
Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 4 5.02 01/10/2021 5 5.36 01/4/2024 6

Chiến sĩ thi đua cơ sở 

năm học 2020-2021

4737/QĐ-UBND ngày 

04/10/2021 của 

UBND quận Hà Đông

26 Nguyễn Cẩm Tú Giáo viên
Tiểu học Dương 

Nội A

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1 2.34 01/10/2021 2 2.67 01/4/2024 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

27 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên
Tiểu học Kiến 

Hưng

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 3 4.68 01/11/2021 4 5.02 01/5/2024 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

28 Nguyễn Ngọc Huyền Giáo viên
Tiểu học Phú 

Cường

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 1 2.34 01/11/2021 2 2.67 01/05/2024 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 

01/7/2022 của UBND 

quận Hà Đông

29 Phạm Thị Hiền Giáo viên
Tiểu học Phú 

Cường

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 3 3.00 01/11/2021 4 3.33 01/05/2024 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2020-2021

2168/QĐ-UBND ngày 

07/7/2021 của UBND 

huyện Thanh Trì

30 Nguyễn Thu Oanh
Phó Hiệu 

trưởng

Tiểu học Văn 

Yên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 4 5.02 01/6/2022 5 5.36 01/6/2024 12

Bằng khen Thành phố 

năm 2023

3843/QĐ-UBND ngày 

31/7/2023 của Chủ 

tịch UBND Thành 

phố Hà Nội
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